
Tháng 4

Thứ

Tuần I 
Từ ngày 30/03 - 03/04/26

Trang phục mùa hè

Tuần II 
Từ ngày 06/04 - 10/04/26

Thời tiết mùa hè

Tuần III
Từ ngày 13/04 - 17/04/26

Bé biết gì về cầu vồng

Tuần IV
Từ ngày 20/04 -24/04/26

Mưa đến từ đâu?

Tuần V:
Từ ngày 27/04 -01/05/26

Chào mừng lễ 30/04

Mục tiêu đánh giá

Thứ 2 Thể dục
VĐCB :Trườn về phía trước
TCVĐ: Thỏ đổi chuồng

Thể dục
VĐCB: Nhảy lò cò 2m
TCVĐ: Đàn chuột con

Thể dục
VĐCB: Đập và bắt bóng 3 lần 

MT4b
TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Thể dục
VĐCB: Chạy liên tục theo hướng 
thẳng 15m
TCVĐ: Thỏ đổi chuồng

MT 5a

Nghỉ lễ MT4,MT5, MT1,MT21,
MT27,MT28, MT33,MT41,
MT47,MT77, MT32

Thứ 3 Khám phá  
Trò chuyện về trang phục mùa 

hè
(Mt 41

Toán
Dạy trẻ sự khác biệt về độ dài 2 đối 

tượng.
MT 32 c

Khám phá
Bé tìm hiểu về cầu vồng

MT 21

Toán:
Nhận biết số lượng 5, đếm đến 5

MT 27, 28

Toán
Ôn Nhận biết và gọi đúng tên 

hình tròn,hình vuông hình tam 
giác ,hình chữ nhật

Mt 33

Thứ 4 Văn học 
Thơ “Trưa hè”

Văn học
Thơ “Đi nắng”

HĐC: Dạy trẻ một số kĩ năng biết 
tranh nơi nguy hiểm: Ao, hồ, bể 

bơi… MT16

Văn học
Thơ “Cầu vồng” – Phạm Thanh Quang

Văn học
Truyện : Giọt nước tí xíu

MT 47
HĐC: Giáo dục trẻ không tự ý mở  
nước nghịch nước trong nhà bếp 

nhà tắm

Tạo hình
Tô màu lá cờ Việt Nam

( Mẫu)
Vở tạo hình trang 7

Thứ 5 Tạo hình
Cắt dán trang phục bé thích

Vở tạo hình trang 18

Tạo hình
Vẽ ông mặt trời

Vở tạo hình trang 14
MT 7a

Tạo hình
Nặn cầu vồng

Tạo hình
Vẽ mưa
MT 77

Nghỉ lễ

Thứ 6 Âm nhạc :
NDC: Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt
trời
NDKH: Nghe hát: Những chú 
ve yêu đời

Âm nhạc:
NDC: Dạy VĐ: Mùa hè đến (vỗ tay
theo nhịp)
NDKH: Nghe hát: Em yêu mùa hè 
quê em

Âm nhạc
NDC: Dạy hát “Bãi biển mùa hè”
NDKH: Nghe hát “Bé yêu biển lắm”

Âm nhạc
NDC:  Dạy VĐ: Trời nắng - trời 
mưa

NDKH:  Nghe hát: Mưa rơI

Nghỉ lễ
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